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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Mận, Xoài đến ngày 12/6/2020 

 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 53/KH-SCT ngày 29/4/2020 của Sở Công Thương về 

kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu, chế biến sản phẩm mận của tỉnh Sơn La năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 54/KH-SCT ngày 29/4/2020 của Sở Công Thương về 

kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu, chế biến sản phẩm xoài vụ năm 2020; 

Thực hiện Thông báo số 169/TB-VPUB ngày 15/5/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh thông báo Kết luận của Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Phó chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 598 tại cuộc họp trực tuyến về phương án sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Xoài, Mận năm 2020.  

Sở Công Thương tổng hợp báo cáo tình hình tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm 

xoài, mận đến ngày 12/6/2020 với các nội dung như sau: 

 1. Tình hình tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Xoài đến ngày 12/6/2020 

- Từ đầu vụ đến ngày 12/6/2020, trên địa bàn tỉnh đã tiêu thụ 33.009 tấn Xoài 

(xuất khẩu 5.155,86 tấn). Thị trường xuất khẩu: Trung Quốc. Giá trị hàng hóa tham 

gia xuất khẩu ước đạt 2,32 triệu USD. Đơn vị xuất khẩu: Công ty CP nông lâm 

nghiệp Cánh đồng vàng (Lạng Sơn); Công ty cổ phần Mộc Lưu Thạch; Công ty 

TNHH thương mại trái cây Miền Nam (TP. Hồ Chí Minh)... 

-  Ngày 12/6/2020, trên địa bàn toàn tỉnh tiêu thụ 1.113 tấn Xoài (trong đó 

xuất khẩu 100 tấn). Thị trường xuất khẩu: Trung Quốc.  

- Giá Xoài da xanh dao động từ 8 - 14 nghìn đồng/kg; Xoài tròn Yên Châu 

dao động từ 15 - 30 nghìn đồng/kg;  

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 

2. Tình hình tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Mận đến ngày 12/6/2020 

- Từ đầu vụ đến ngày 12/6/2020, trên địa bàn tỉnh tiêu thụ 50.994 tấn Mận 

(xuất khẩu 264 tấn). Thị trường xuất khẩu: Trung Quốc. Giá trị hàng hóa tham gia 

xuất khẩu ước đạt 135,94 nghìn USD. 

-  Ngày 12/6/2020, trên địa bàn toàn tỉnh tiêu thụ 303 tấn mận (chủ yếu là 

tiêu thụ trong tỉnh và trong nước). 

- Giá bán sản phẩm Mận hậu dao động từ 21.000 - 30.000 đồng/kg đối với 

mận loại I và từ 12.000 - 25.000 đồng/kg đối với mận loại II. 

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo) 
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3. Nhiệm vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm Xoài, Mận thời gian tới 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 53/KH-SCT ngày 29/4/2020; Kế 

hoạch số 54/KH-SCT ngày 29/4/2020; Thông báo số 169/TB-VPUB ngày 

15/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh; 

- Tổ chức có hiệu quả chuỗi sự kiện quảng bá, xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu 

nông sản an toàn tháng 6 năm 2020. 

 Trên đây là báo cáo tình hình tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm xoài, mận đến 

ngày 12/6/2020, Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh; Đồng chí Trưởng Ban chỉ 

đạo 598./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Nguyễn Quốc Khánh - PCT UBND tỉnh, 

Trưởng Ban chỉ đạo 598 (b/c); 

- Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT; 

- Huyện Ủy, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLTM&HTQT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đỗ Thị Bích Châu  
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Phụ lục 01 

KẾT QUẢ TIÊU THỤ, XUẤT KHẨU SẢN PHẨM XOÀI ĐẾN NGÀY 12/6/2020 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-SCT ngày 12/6/2020 của Sở Công Thương) 

 

 

TT Địa bàn 

Sản 

lượng dự 

kiến 

(Tấn) 

Tổng số lượng Xoài đã tiêu thụ 

(Tấn) 

Sản lượng Xoài đã tiêu 

thụ ngày 12/6/2020 

(Tấn) 

Tổng 
Trong 

tỉnh 

Trong 

nước 

Xuất 

khẩu 

Trong 

tỉnh 

Trong 

nước 

Xuất 

khẩu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Tổng 47.502 33.009 3.528 24.325 5.155,86 47 966 100 

1 Thành phố Sơn La 3.110 2.125 335 1.790   2 30   

2 huyện Quỳnh Nhai 440 365 97 268   2 5   

3 huyện Thuận Châu 1.050 1.008 223 745 40 2 20   

4 huyện Mường La 6.500 6.500 304 5.008 1.188 0 0   

5 huyện Bắc Yên 1.220 1.056 165 859 31,86 2 41   

6 huyện Phù Yên 1.050 884 147 737   3 23   

7 huyện Mộc Châu 5.600 2.979 286 2.573 120 8 300   

8 huyện Yên Châu 10.738 9.989 995 5.763 3.231 10 326   

9 huyện Mai Sơn 14.000 4.390 194 3.916 280 4 150 100 

10 huyện Sông Mã 2.730 2.730 580 1.885 265 5 36   

11 huyện Sốp Cộp 580 563 102 461   6 23   

12 huyện Vân Hồ 484 420 100 320   3 12   
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Phụ lục 02 

KẾT QUẢ TIÊU THỤ, XUẤT KHẨU SẢN PHẨM MẬN ĐẾN NGÀY 12/6/2020 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-SCT ngày 12/6/2020 của Sở Công Thương) 

 

 

TT Địa bàn 

Sản 

lượng 

dự kiến 

(Tấn) 

Tổng số lượng Mận đã tiêu thụ 

(Tấn) 

Sản lượng Mận đã tiêu 

thụ ngày 12/6/2020 

(Tấn) 

Tổng 
Trong 

tỉnh 

Trong 

nước 

Xuất 

khẩu 

Trong 

tỉnh 

Trong 

nước 

Xuất 

khẩu 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Tổng 51.391 50.994 5.887 44.843 264 20 283 0 

1 Tp. Sơn La 20.000 20.000 2.850 17.150   0 0   

2 Huyện Yên Châu 17.136 17.106 1.192 15.914   6 103   

3 Huyện Mai Sơn 1.300 1.300 415 885   0 0   

4 Huyện Sông Mã 188 188 41 147   0 0   

5 Huyện Mường La 49 49 17 32   0 0   

6 Huyện Thuận Châu 1.200 1.200 179 1.021   0 0   

7 Huyện Mộc Châu 9.100 8.776 450 8.062 264 9 158   

8 Huyện Quỳnh Nhai 80 80 43 37   0 0   

9 Huyện Bắc Yên 60 60 40 20   0 0   

10 Huyện Phù Yên 78 78 18 60   0 0   

11 Huyện Sốp Cộp 200 200 77 123   0 0   

12 Huyện Vân Hồ 2.000 1.957 565 1.392   5 22   
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Phụ lục 03 

GIÁ BÁN SẢN PHẨM XOÀI, MẬN NGÀY 12/6/2020 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-SCT ngày        /6/2020 của Sở Công Thương) 

 

 

ĐVT: Đồng/kg 

TT Địa điểm Sản phẩm xoài GL Sản phẩm xoài tròn Sản phẩm mận hậu 

1 Giá bán tại vườn 8.000 - 14.000 15.000 - 30.000 12.000 - 30.000 

2 Giá tại cửa khẩu 16.000 - 17.000 - - 

3 Giá tại siêu thị 18.000 - 20.000 30.000 - 35.000 40.000 - 50.000 
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